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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

TIẾNG ANH 1 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Thông tin chung về học phần 

Tên học phần: TIẾNG ANH 1 

Tên tiếng Anh: ENGLISH 1 

Tên đơn vị quản lý học phần: Khoa Ngoại Ngữ 

Các giảng viên phụ trách học phần:  

TT Họ tên học hàm, học vị Số điện thoại Email 

Giảng viên phụ trách chính 

1 ThS Hoàng Thị Kim Oanh 0979.885.237 oanhhtk@epu.edu.vn 

2 ThS Nguyễn Thị Bích Liên 0942.905.225 lienntb@epu.edu.vn 

Giảng viên cùng giảng dạy 

1 TS Trần Thị Thanh Phương 0988.770.669 phuongttt@epu.edu.vn 

2 Th.S Đặng Lương Thái Duy 0368.510.696 duydtl@epu.edu.vn 

3 ThS Trịnh Lan Hương 0912.250.560 huongtl@epu.edu.vn 

4 ThS Nguyễn Thị Thắng 0983.319.305 thangnt@epu.edu.vn 

5 ThS Đào Thùy Chi 0947.799.171 chidt@epu.edu.vn 

6 ThS Trần Thị Thu Hương 0912.725.335 huongttt@epu.edu.vn 

7 ThS Lê Thị Bích Hằng 0908.850.268 hangltb@epu.edu.vn 

8 ThS Bùi Thị Minh 0868.068.332 minhbt@epu.edu.vn 

9 ThS Vũ Thị Hồng Thư 0988.612.456 thuvt@epu.edu.vn 

10 ThS Nguyễn Thị Nguyệt Minh 0936.076.158 minhntn@epu.edu.vn 

11 ThS Đinh Thị Bé 0984.980.588 bedt@epu.edu.vn 

12 ThS Nguyễn Việt Hà 0912.398.693 hanv@epu.edu.vn 

13 ThS Lâm Thị Thu Hiền 0919.193.699 hienltt78@epu.edu.vn 

14 ThS Vũ Thị Sinh 0983.029.987 sinhvt@epu.edu.vn 

15 ThS Nguyễn Thị Hồng Vân 0912.468.912 vannth@epu.edu.vn 

 

Mã học phần: 003137 Loại học phần: LT Số tín chỉ : 

<04> 

Phân bố thời gian      

Lý thuyết  19  

Bài tập, thảo luận 41  

Tiểu luận, Đồ án 0  

Thí nghiệm, TH 0  

Kiểm tra trên lớp 0  

Tự học, nghiên cứu, trải nghiệm 120  

Tổng giờ lên lớp 60  

Học phần tiên quyết  - Tên học phần: Không có 

Học phần thay thế -   Tên học phần: Không có 

2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần 

Học phần Tiếng Anh 1 là học phần chính thức đầu tiên trong chương trình đào tạo Tiếng Anh 

hướng tới chuẩn đầu ra tương đương bậc 3/6 (đã được quy định theo Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ GD-ĐT ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt 

Nam) của trường Đại học Điện lực. Học phần cung cấp các kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ về các 

chủ đề quen thuộc trong đời sống, công việc, học tập hàng ngày như giao tiếp hàng ngày, mua 

sắm, du lịch, công sở, trải nghiệm sống… giúp người học có thể xử lý cơ bản hầu hết các tình 

mailto:oanhhtk@epu.edu.vn
mailto:lienntb@epu.edu.vn
mailto:tttp1975@gmail.com
mailto:huongttt@epu.edu.vn
mailto:minhbt@epu.edu.vn
mailto:minhntn@epu.edu.vn
mailto:bedt@epu.edu.vn
mailto:sinhvt@epu.edu.vn
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huống phát sinh khi đến khu vực nói Tiếng Anh với điều kiện người nói sử dụng ngôn ngữ rõ ràng, 

chuẩn xác. Kết thúc học phần, người học cần đạt điểm D mới được đăng ký học tiếp học phần 

Tiếng Anh 2.  

3. Mục tiêu của học phần 

Mục 

tiêu 

Mô tả 

Học phần này trang bị cho sinh viên/ cung cấp cho sinh viên các kiến 

thức : 

CĐR 

CTĐT 

1 

Kiến thức:  

- Hệ thống hóa những kiến thức ngữ âm, ngữ pháp và từ vựng sinh 

viên đã được học ở phổ thông; trang bị thêm các nội dung trên để 

người học có khả năng sử dụng thông thạo các kiến thức được học 

đủ để tương tác về các chủ đề quen thuộc với những người nói tiếng 

Anh.  

 

 

2 

Kỹ năng:  

- Có kỹ năng giao tiếp bằng Tiếng Anh qua hình thức Nói hoặc Viết 

theo mẫu cho sẵn để có thể hiểu những điểm chính được diễn đạt 

chuẩn và rõ ràng về những vấn đề quen thuộc thường gặp trong công 

việc, học tập, giải trí,... 

- Vận dụng được kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ đối phó được với 

một số các tình huống có thể phát sinh khi đến một nơi mà tiếng 

Anh được sử dụng làm ngôn ngữ chính; 

- Viết được các nội dung đơn giản có kết nối về các chủ đề quen thuộc 

trong công việc hoặc đời sống hàng ngày theo mẫu cho sẵn; 

- Mô tả được các kinh nghiệm và sự kiện, ước mơ, hy vọng và hoài 

bão và đưa ra lý do, giải thích ngắn gọn cho các ý kiến và kế hoạch 

theo mẫu cho sẵn; 

- Tóm lược được hầu hết các ý chính của một đoạn văn hay bài phát 

biểu chuẩn mực, rõ ràng về các chủ đề quen thuộc trong công việc, 

trường học, giải trí, v.v... 
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Thái độ:  

- Bồi dưỡng cho sinh viên thái độ học tập nghiêm túc, chuyên cần và 

thói quen dùng Tiếng Anh để tự tìm hiểu, tự nghiên cứu mở mang 

kiến thức, ứng dụng trong đời sống hàng ngày qua các nguồn như 

Internet, sách báo… phù hợp với thời đại công nghệ số. 

- Chuẩn bị đầy đủ cho sinh viên về kiến thức, kỹ năng, thái độ để học 

tiếp học phần Tiếng Anh 2. 

 

 

4. Chuẩn đầu ra của học phần  

CĐR 

học 

phần 

Mô tả 

Sau khi kết thúc học phần này, người học có thể: 

CĐR 

CTĐT 

Kiến thức 

CLO 1 

Nắm được từ vựng liên quan đến từng chủ đề của bài học cụm động từ, 

cụm danh từ, từ nối, từ đồng nghĩa, từ loại, các từ vựng được sử dụng 

thường xuyên trong các chủ đề như giao tiếp hàng ngày, công việc, mua 

sắm, du lịch, trải nghiệm sống.  

... 

CLO2 Nắm được hệ thống âm thanh tiếng Anh; Biết cách phát âm từ chính xác; ... 
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CĐR 

học 

phần 

Mô tả 

Sau khi kết thúc học phần này, người học có thể: 

CĐR 

CTĐT 

Biết xác định và đọc đúng trọng âm trong từ và trong câu. Phát âm chuẩn 

các bài nói, thuyết trình theo nhóm, tự tin khi thuyết trình. 

CLO 3 

Nắm được các kiến thức ngữ pháp được giới thiệu trong mỗi bài học. Vận 

dụng được kiến thức về các thì ngữ pháp như thì quá khứ, hiện tại, hoàn 

thành, tương lai, câu mệnh lệnh, lời khuyên, động từ nguyên thể vào bài 

viết, bài nói về các chủ đề được học.  

... 

Kỹ năng 

Kỹ năng tiếp nhận 

CLO4 

* Kỹ năng Nghe:  

Xác định được ý chính của hầu hết các vấn đề quen thuộc thường gặp hàng 

ngày liên quan đến công việc, trường học, du lịch, giao thông, đời sống, 

các hoạt động giải trí và công việc sử dụng ngôn ngữ chuẩn mực, rõ ràng  

trong điều kiện có gợi ý/ hướng dẫn. 

... 

CLO 5 

* Kỹ năng Nghe:  

Tóm lược được hầu hết ý chính các chương trình phát thanh hay truyền 

hình về các vấn đề thời sự hoặc các chủ đề quan tâm khi bài nói tương đối 

chậm và rõ ràng trong điều kiện có hướng dẫn. 

... 

CLO 6 

* Kỹ năng Đọc 

Tóm lược được ý chính của các văn bản chuẩn mực, rõ ràng về các vấn đề 

quen thuộc, thường gặp trong công việc, học tập trong điều kiện có hướng 

dẫn. 

... 

CLO 7   

* Kỹ năng Đọc 

Phát hiện được các sự kiện, cảm xúc, mong ước qua các thư trao đổi cá 

nhân trong điều kiện có hướng dẫn. 

... 

Kỹ năng tương tác 

CLO 8 

* Kỹ năng Nói 

Giao tiếp được về các chủ đề quen thuộc hàng ngày liên quan đến sở thích 

cá nhân, cuộc sống hoặc thời sự hàng ngày sử dụng mẫu cho trước.  

... 

CLO 9 

* Kỹ năng Viết 

Viết được email/ bức thư đơn giản, có tính liên kết từ 60-90 từ  phúc đáp 

lại thư từ, email của người khác.   

... 

CLO 

10 

*  Kỹ năng Viết 

Có thể viết thư mô tả trải nghiệm hoặc cảm nhận của bản thân theo gợi ý 

cho sẵn.  

... 

Kỹ năng sản sinh 

CLO 

11 

* Kỹ năng Nói 

Người học có thể kết nối đơn giản các nhóm từ cho sẵn để thuật lại một 

câu chuyện, sự kiện, mơ ước và hy vọng trong điều kiện có hướng dẫn. 

... 

CLO 

12 

* Kỹ năng Nói 

Người học có thể đưa ra lý do và giải thích về quan điểm, kế hoạch của 

mình theo mẫu cho sẵn. 

... 

CLO13 

* Kỹ năng Viết 

Người học có thể kể lại câu chuyện đơn giản về một sự kiện hoặc một vấn 

đề  và bày tỏ suy nghĩ của mình theo gợi ý cho trước. 

... 

CLO 

14 

* Kỹ năng Viết ... 
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CĐR 

học 

phần 

Mô tả 

Sau khi kết thúc học phần này, người học có thể: 

CĐR 

CTĐT 

Người học có thể viết một đoạn văn đơn giản có bố cục về một chủ đề 

quen thuộc hoặc quan tâm khi có hướng dẫn. 

CLO15 
Biết kết hợp với người khác khi hoạt động theo nhóm, cặp, thảo luận khi 

giải quyết các bài tập theo yêu cầu giảng viên. 

... 

Thái độ 

CLO16 

Hiểu được mục tiêu, cấu trúc và yêu cầu của môn học. Thực hiện nghiêm 

túc thời gian biểu, tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp và các bài tập 

tuần; Tham gia tích cực và có tinh thần xây dựng vào các hoạt động trên 

lớp. Xây dựng và phát huy tối đa tinh thần tự học thông qua nghiên cứu 

sách ngữ pháp, từ vựng, đọc thêm các tài liệu, chủ động giao tiếp bằng 

tiếng Anh; Tự giác trong học tập và trung thực trong thi cử. 

... 

5.Học liệu  

5.1.Tài liệu học tập (Sách, giáo trình chính)  

5.1.Tài liệu học tập  
 [1] Adrian Doff & Craig Thaine 2022. Empower (second edition), B1- Student’s book. Cambridge 

University Press.  

5.2.Tài liệu tham khảo  

[2] Adrian Doff & Craig Thaine 2022. Empower (second edition), B1- Teacher’s book. Cambridge 

University Press.  

[3] Trần Thị Thanh Phương, 2020. English Grammar, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. 

5.3. Các tài liệu khác  

[4] Cambridge University Press, 2020. B1 Preliminary for school trainers, Cambridge University 

Press.  

[5] Nick Kenny & Anne Kelly, 2007. Ready for PET, McMillan Education.  

Websites tham khảo: 

 www.cambridgeone.org/empower 

 www.bbc.co.uk/vietnamese/learningenglish 

 www.englishpage.com/ 

 www.learnenglish.org.uk 

 www.voanews.com 

 www.englishrevealeld.co.uk 

6. Nội dung chi tiết học phần  

6.1. Phần lý thuyết 

Nội dung 

Hình thức 

tổ chức 

dạy-học 

 

 

Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị trước giờ đến 

lớp 

 

 

 

 

CĐ

R 

HP 

Giờ lên lớp  

 

 

L

T 

B

T 

T

L 

K

T 

 

 

Nhập môn 

- Giới thiệu môn học, cách học, hình thức kiểm 

tra, sách học và sách tham khảo 

- Lập kế hoạch học tập cho môn học 

1 0 1 0 

 

- Chuẩn bị giáo trình 

chính và sách tham 

khảo 

16 

http://www.voanews.com/
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Nội dung 

Hình thức 

tổ chức 

dạy-học 

 

 

Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị trước giờ đến 

lớp 

 

 

 

 

CĐ

R 

HP 

Giờ lên lớp  

 

 

L

T 

B

T 

T

L 

K

T 

 

 

 

Unit 1. Communicating 

A. Các kiến thức ngôn ngữ 

* Ngữ pháp  

- Question forms. 

- Present simple and present continuous.   

*Từ vựng 

- Common adjectives:  

- Word power:  

* Ngữ âm 

- Syllables and word stress. 

- Sentence stress. 

- Long and short vowel sounds 

- Refer to 1A, B Presentation Plus Workbook 

(optional).                                                                           

* Kỹ năng giao tiếp 

- Asking and answering personal questions                                                                   

- Talk about how you communicate                            

- Greeting people                                                                   

- Ending a conversation                                                              

- Writing a personal email                                                                 

- Correcting mistakes 

B. Các kỹ năng ngôn ngữ 

* Kỹ năng Nói 

- 1A p9:  Ask and answer - Personal questions  

- 1B p11: Ask and answer - Personal questions  

- 1C: Conversation skills 

- Refer to 1C Presentation Plus workbook 

(optional) 

* Kỹ năng Đọc: Scanning & skimming 

- 1A: Small talk 

- 1B: The Fast and the Furious 

- 1C: Reading emails 

- Presentation Plus workbook: Reading 

extension p8 ( optional) 

* Kỹ năng Nghe: listen for gists and details 

- Unit 1A: p8 Listen for the topic of the 

conversations.   

- Unit 1B: p10 

3 3 3 0 

 

* Ngữ pháp  

- Đọc trước bài đọc 1A 

p.8 Students’ book 

- Làm bài tập theo 

nhóm 3 người: Present 

Simple vs Present 

Continuous; Question 

forms.  

- Grammar: 1A, 1B  

Digital Workbook  

* Từ vựng 

- Chuẩn bị trước khi lên 

lớp: bài tập theo nhóm 

3 người: lập sổ tay từ 

vựng chủ đề “Common 

adjectives” 

- Vocabulary: Common 

adjectives & Adverbs 

1A, 1B Digital 

Workbook  

*Ngữ âm: Syllables 

and word stress  

- Tìm hiểu về bảng 

phiên âm quốc tế  

Nói: 

- Digital Workbook 1C 

Speaking 

Đọc: 

- Đọc hiểu và tìm kiếm 

thông tin liên quan 

trong các tài liệu quen 

thuộc hàng ngày như 

thư từ, quảng cáo, các 

tài liệu ngắn… sưu tầm 

trên mạng Internet.  

- Digital Workbook 1D: 

Three personal emails 

Nghe: 

1, 

2, 

3, 

4, 

5, 

6, 

7, 

8, 

9, 

11, 

15, 

16 
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Nội dung 

Hình thức 

tổ chức 

dạy-học 

 

 

Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị trước giờ đến 

lớp 

 

 

 

 

CĐ

R 

HP 

Giờ lên lớp  

 

 

L

T 

B

T 

T

L 

K

T 

 

 

- 1C. Everyday English: It was really nice to 

meet you  

- Presentation Plus workbook (optional): p9 

* Kỹ năng Viết  
1D. Skills for Writing     

- Writing an email to a family member.   

- Presentation Plus Workbook p.7 ( optional)   

* Unit 1 Review and extension   

Homework                                                            

Bài tập giáo viên giao trên Digital 

Workbook online unit 1: 

- Unit progress test 

- Extension 

- Teacher resources 

- Speaking test materials 

- Academic skills 

 

- Trước khi lên lớp: 

Nghe trước và tìm ý 

chính, thông tin chi tiết 

trong bài nghe Unit 

1A,B,C,D, Sudent’s 

book. 

- Digital workbook 1C 

Listening 

Viết: 

- Viết 1 email dài 45-60 

từ hỏi thăm bạn bè về 

sở thích, thói quen.  

- Digital workbook 1D 

Writing 

 

Unit 2. Travel and tourism 

A. Các kiến thức ngôn ngữ 

* Ngữ pháp:  

- 2A Past simple                                                                                                                                

- 2B Past continuous                                                                                          

- 2D Using linking words and, but, so, because, 

when.   

- Presentation Plus Workbook 2A, 2B 

Grammar (optional).                                                                                                           

*Từ vựng                                                                            

- Tourism 

- Travel collocations 

- Word power: off   

- Presentation Plus workbook (optional) 2A, 2B                                                                     

* Ngữ âm  

- ed endings 

- Sentence stress: vowel sounds:  

-was/were/wasn't/weren't                                                                      

- joining words 

- Presentation Plus workbook 2A, 2B( optional)                                                                                            

*Các kỹ năng giao tiếp 

 -Talking about past holidays                                                                 

- Describing difficulties of your journeys                                                

- Asking for information in a public place.                                                                  

3 3 3 0 

 

* Ngữ pháp:  

- Tổng kết về thì Quá 

khứ đơn và Quá khứ 

tiếp diễn.  

- Digital workbook 2A, 

2B  

* Từ vựng: 

- Làm bài tập theo 

nhóm: Lập sổ tay từ 

vựng về chủ đề du lịch 

- Digital workbook 2A, 

2B  

*Ngữ âm    

Pronunciation: joining 

words 

Pronunciation: -ed 

endings 

* Kỹ năng Đọc 

- Đọc trước và tìm các 

từ mô tả về cảm xúc, sự 

kiện, mơ ước trong các 

bức thư cá nhân bằng 

1, 

2, 

3, 

4, 

5, 

6, 

7, 

8, 

9, 

11, 

15, 

16 
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Nội dung 

Hình thức 
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 - Writing a travel blog 

B. Các kỹ năng ngôn ngữ 

* Kỹ năng Đọc 

- 2A Yes man changed my life 

- 2D My trip to OZ. 

- Presentation Plus Workbook p.14-15 Reading 

and listening extension ( optional) 

* Kỹ năng Nghe: Listen for gists and details 

about travelling and experience.  

- 2A p18  

- 2B p20 

- 2C Everyday English p22,23 

- 2D p24  

- Presentation Plus Workbook p.14-15 Reading 

and listening extension ( optional) 

* Kỹ năng Nói 

- 2A p19 Talk about a holiday 

- 2B p21 Tell a story about your journey.  

- 2C p22 Asking for information at public 

places. 

- 2D p24 Talk about a famous place. 

- Presentation Plus Workbook 2C p.12 Useful 

language 

 * Kỹ năng Viết 

2D. Skills for Writing   

- Using linking words   

- Write a blog   

- Presentation Plus workbook 2D    

* Unit 2 Review and extension                                                              

Bài tập giáo viên giao trên workbook online 

unit 2      
- Unit progress test 

- Extension 

- Teacher resources 

- Speaking test materials 

- Academic skills                                       

tiếng Anh sưu tầm trên 

mạng Internet. 

- Digital Workbook 2D 

Reading 

* Kỹ năng Nghe 

- Nghe trước các bài 

nghe Unit 2A,B,C,D và 

tìm ý chính trong các 

bài nghe đó. 

- Digital workbook 2C 

Listening 

* Kỹ năng Nói 

- Quay video nói về 

nghề nghiệp mơ ước 

của bản thân/ kể lại một 

chuyến du lịch đáng 

nhớ.  

- Digital workbook 2C 

Speaking 

* Kỹ năng Viết 

- Viết một đoạn văn 

100-120 từ về một sự 

kiện đáng nhớ trong 

đời. 

- Digital Workbook 2D 

Writing 

 

Unit 3. Money 
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L

T 

B

T 

T

L 

K

T 

 

 

A. Các kiến thức ngôn ngữ 

* Ngữ pháp: 

- present perfect or past simple                                                        

- Present perfect with just, already, and yet 

- Presentation Plus workbook (optional) 3A,B 

* Từ vựng:  

- Collocations with make, do, and give:                                                                          

- Words and phrases related to money                                                            

- Word power: different meanings of just; 

expressions with just.  

- Presentation Plus workbook (optional) 3A,B 

* Ngữ âm  

-Sound and spelling:/dʒ/ and /j/                                                      

-Sentence stress                                                                                                                                                                    

* Các kỹ năng giao tiếp                                                         

-Talking about saving and spending money                                       

- Talking to people in shops                                                           

- Writing an email                                                                               

B. Các kỹ năng ngôn ngữ 

* Kỹ năng Đọc 

- 3A Sale madness around the world 

- 3B Get happy – Give your money away 

- 3D Reading emails 

- Presentation Plus Workbook: p20 Reading 

and listening extension 

* Kỹ năng Nghe 

3A p29 Conversations in a shop 

3B p31 Listen to a radio programme Ways of 

life 

3C Do you have anything cheaper? 

- Listen for details about shopping 

3D We’ve successfully raised £500  

- Listen for details about charity 

- Listen and take notes 

- Presentation Plus Workbook: p20 Reading 

and listening extension 

* Kỹ năng Nói 

3A Have you ever helped a stranger?   

- Ask and answer on a questionnaire about 

shopping experience 

3C Everyday English 

3 4 4 0 

 

* Ngữ pháp:  

- Làm bài tập trong 

nhóm 3 người: So sánh 

thì Quá khứ đơn và thì 

Hiện tại hoàn thành. 

- Digital workbook 3A, 

3B 

* Từ vựng 

- Làm việc theo nhóm: 

xây dựng sổ tay từ vựng 

chủ đề: Money 

- Digital workbook 3A, 

3B 

* Kỹ năng Đọc 

- Đọc trước bài đọc 

trong unit 3A,B,D và 

tìm ý chính  

- Digital workbook 3D 

Reading 

* Kỹ năng Nghe 

- Nghe trước các bài 

trong unit 3ABCD và 

tóm tắt ý chính trong 

bài. 

- Digital workbook 3C 

Listening 

* Kỹ năng Nói 

- Quay video nói về 

thói quen mua sắm 

- Quay video theo nhóm 

2 người đóng vai mua 

bán tại cửa hàng.  

- Digital workbook 3C 

Speaking 

* Ngữ âm: 

Pronunciation: sentence 

stress 

* Kỹ năng Viết 

- Viết một đoạn văn dài 

100-120 từ mô tả một 

trung tâm mua bán.  

1, 

2, 

3, 

4, 

5, 

6, 

7, 

8, 

9, 

11, 

15, 

16 
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- Role play: buying a present 

* Kỹ năng Viết 

- Writing a paragraph  

- Writing an email 

* Unit 3 Review and extension                                                              

Homework 

Bài tập giáo viên giao trên workbook online 

unit 3      
- Unit progress test 

- Extension 

- Teacher resources 

- Speaking test materials 

- Academic skills                                       

- Digital Workbook 3D 

Writing 

 

Unit 4 Social life 

A. Các kiến thức ngôn ngữ 

* Ngữ pháp:  

-Present continuous and going to                                                                    

- will/wont'/ shall  

- Presentation Plus workbook ( optional) 4A,B   

* Từ vựng:  

- Clothes and appearance: collocations                        

- Adjectives to describe places: ancient, high…. 

- Word power: look+adjectives, look 

+prepositions  

- Presentation Plus workbook ( optional) 4A,B  

* Ngữ âm                                                                                                                                                                                                                                                         
- going to                                                                                                           

- want and won't                                                                                                                                        

- sentence stress                                             

B. Các kỹ năng ngôn ngữ 

* Kỹ năng Đọc 

- 4A Life in numbers 

- 4D Reading emails 

- Presentation Plus workbook 4 Reading 

extension ( optional). 

* Kỹ năng Nghe 

- 4A Listen about an event p38 

- 4B Listen about Tokyo p40 

- 4C Everyday English: Planning to meet 

someone 

3 3 3 0 

 

* Ngữ pháp:  

- Làm việc nhóm 3 

người: tóm tắt nội dung 

kiến thức về các cách 

diễn đạt tương lai 

- Digital workbook 

4A,B 

* Từ vựng:  

- Làm việc theo nhóm: 

xây dựng sổ tay từ vựng 

chủ đề: Trang phục và 

mô tả địa điểm. 

- Digital workbook 

4A,B                             

*Ngữ âm 

Pronunciation: Sound 

and spelling, Sentence 

stress 

* Kỹ năng Đọc 

- Đọc trước và hoàn 

thành bài tập trong bài 

đọc unit 4A,D 

- Digital workbook 4D 

reading emails 

* Kỹ năng Nghe 

1, 

2, 

3, 

4, 

5, 

6, 

7, 

8, 

9, 

11, 

15, 

16 
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- 4D Listen about weekend activities  

- Presentation Plus workbook 4 Reading 

extension ( optional) 

* Kỹ năng Nói: discuss about problems 

- 4A p39 Describe an event 

- 4B p41 Describe a place and plan your visit. 

- 4C Everyday English: Making arrangements 

- 4D p44 Talk about an event 

* Kỹ năng Viết 

- Unit 4D Inviting and replying an invitation by 

email 

* Unit 4 Review and extension                                                              

Homework  

Bài tập giáo viên giao trên workbook online 

unit 4      
- Unit progress test 

- Extension 

- Teacher resources 

- Speaking test materials 

- Academic skills    

- Quay video nhóm 3-4 người thảo luận về việc 

lập kế hoạch tổ chức bữa tối tại nhà.  

                                    

- Nghe trước và hoàn 

thành bài tập trong bài 

nghe unit 4A,B,C,D 

- Digital Workbook 4C 

Listening 

* Kỹ năng Nói 

- Liệt kê các từ, cụm từ, 

cấu trúc sử dụng để bày 

tỏ quan điểm, 

hỏi/đáp/giải thích về 

quan điểm của cá nhân 

và người khác. 

- Digital Workbook 4C 

Speaking 

* Kỹ năng Viết 

- Sưu tầm các bức thư, 

email có nội dung mời 

dự các buổi tiệc, buổi lễ 

trên mạng Internet. Liệt 

kê các câu mở đầu, kết 

thúc của các tài liệu sưu 

tầm được.  

- Digital Workbook 4D 

Writing 

 

Unit 5. Work 
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A. Các kiến thức ngôn ngữ 

* Ngữ pháp:  

- must/ have to/ can                                                                        

- will and might for predictions    

- Presentation Plus workbook 5A, B ( optional) 

* Từ vựng:  

- Job requirements and conditions:  

- Jobs:  

- Word power: job and work   

- Presentation Plus workbook 5A,B  (optional)   

* Ngữ âm  

- Sound and spelling                                                       

- Sentence stress: vowel sounds                                                                                                                                                                   

* Các kỹ năng giao tiếp                                                         

- Talking about what people do at work                                                                                                                               

- Talking about your future career                                                    

- Offers and suggestions                                                                                           

- Writing a job application 

B. Các kỹ năng ngôn ngữ 

* Kỹ năng Đọc 

- Unit 5A I have to work long hour 

Đọc và tìm ý chính, tìm thông tin chi tiết về 

chủ đề “ Job description” 

- Unit 5B,D Tìm hiểu và nắm bắt được thông 

tin trong các quảng cáo và đơn xin việc; tìm 

kiếm thông tin trong các phần khác nhau của 

bài đọc 

- Presentation Plus workbook Unit 5 Reading 

extension 

* Kỹ năng Nghe: Listen for gists and details 

- 5A p49 Why they changed their jobs 

- 5B p50 Finding a job 

- 5C Everyday English: Reassurance 

- 5D Listen about part-time jobs 

- Presentation Plus workbook Unit 5 Listening 

extension 

* Kỹ năng Nói 

5A I have to work long hours 

- Talk about advantages and disadvantages of 

each job 

5B I might have a job today 

3 4 4 0 

 

* Ngữ pháp:  

- Làm việc theo nhóm 3 

người: Tổng kết các 

kiến thức liên quan đến 

“ Modal verbs of 

abilities and obligation” 

- Digital workbook 

5A,B  

* Từ vựng:  

- Làm bài tập theo 

nhóm: Lập sổ tay từ 

vựng chủ đề: Work and 

jobs 

- Digital workbook 

5A,B 

* Kỹ năng Đọc 

- Đọc trước và làm bài 

tập các bài đọc unit 

5A,B,D 

- Sưu tầm các đơn xin 

việc, quảng cáo tìm 

việc bằng tiếng Anh 

trên mạng Internet.  

- Digital Workbook 5D 

Reading email 

* Kỹ năng Nghe 

- Nghe trước và làm bài 

tập các bài nghe Unit 

5A,B,C,D 

- Digital Workbook 5C 

Listening 

* Kỹ năng Nói 

- Liệt kê các từ, cụm từ, 

cấu trúc để diễn tả sự 

dự đoán trong tương lai 

( future predictions); 

cách thức đưa ra lời đề 

nghị (offers and 

suggestions) 

- Digital workbook 5C 

Speaking 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 
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14 

15 
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- Make predictions about jobs in the future. 

5C Everyday English 

- Conversational skills: Reassurance 

- Offer and suggestions 

5D Talking about applying for a part-time job 

* Kỹ năng Viết 

- Writing an email 

- Writing a job application 

- Presentation Plus workbook 5D Writing 

(optional)  

* Unit 5 Review and extension                                                              

Homework  

Bài tập giáo viên giao trên workbook online 

unit 5      

- Unit progress test 

- Extension 

- Teacher resources 

- Speaking test materials 

- Academic skills    

- Quay video theo cặp phỏng vấn về chủ đề “ 

My ideal job”. 

  

* Kỹ năng Viết 

- Tìm một quảng cáo 

việc làm trên mạng 

Internet và viết một 

email xin việc gửi cho 

nhà tuyển dụng.  

- Digital Workbook 5D 

Writing 

 

Unit 6 Problems and advice 

A. Các kiến thức ngôn ngữ 

* Ngữ pháp:  

- Imperative; should/ shouldn't                                                                 

- Imperatives                                                                                                                                                            

- Uses of to + infinitive                                                               

- Linking: ordering ideas and giving examples 

- Presentation Plus workbook (optional) 6A,B                                                            

* Từ vựng:  

- Verbs with dependent prepositions: -ed/-ing 

adjectives:  

- Word power:  

- Presentation Plus workbook (optional)  6A, B                                                           

* Ngữ âm  

Sound and spelling: -ed endings                                                                                                                                                                       

Word stress                                                                                           

Main stress  

 - Presentation Plus workbook (optional)  6A, B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Các kỹ năng giao tiếp                                                         

3 3 3 0 * Ngữ pháp:  

- Làm bài tập nhóm 3 

người: tổng hợp các 

kiến thức về mệnh lệnh 

thức, To + infinitive, 

ordering ideas and 

giving examples.   

- Digital workbook 

6A,B                     

* Từ vựng:  

- Lập sổ tay từ vựng 

chủ đề: -ing/-ed 

adjectives, verb + 

preposition 

- Digital workbook 

6A,B 

* Kỹ năng Đọc 

1, 

2, 

3, 

4, 

5, 

6, 

7, 

8, 

9, 

11, 

12, 

13, 

14, 

15, 

16 
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- Describing extreme experiences                                                                                      

- Asking for and giving advice                                                                                   

- Showing sympathy                                                                                                                         

- Writing a message giving advice 

B. Các kỹ năng ngôn ngữ 

* Kỹ năng Đọc 

- 6A How to deal with Life’s little problems 

- 6B Sharks saved my life 

- 6 D Reading emails 

- Presentation Plus workbook 6 Extension ( 

optional) 

* Kỹ năng Nghe 

- 6B Listen to a story p60, 61 

- 6C Conversation skills: Showing sympathy 

and asking/giving advice 

- 6D Talking about problems p64 

- Presentation Plus workbook 6 Extension ( 

optional) 

* Kỹ năng Nói 

- 6A p59 Talk about a problem and give advice 

- 6B p61 Talk about a life experience 

- 6C Everyday English: Ask and give advice 

- 6D Giving advice 

- Presentation Plus workbook 6C ( optional)  

* Kỹ năng Viết 

- Linking: ordering ideas and giving examples 

- Writing an email 

- Presentation Plus workbook 6D ( optional) 

* Unit 6 Review and extension  

Homework 

Bài tập giáo viên giao trên workbook online 

unit 6      

- Unit progress test 

- Extension 

- Teacher resources 

- Speaking test materials 

- Academic skills    

- Bài tập nhóm: quay video nhóm 3 người thảo 

luận về các tình huống có thể phát sinh và cách 

giải quyết khi đi du lịch thám hiểm.  

 

- Đọc trước và làm bài 

tập ở bài đọc unit 

6A,B,C,D 

- Digital workbook 6D 

Reading 

* Kỹ năng Nghe 

- Nghe trước và làm bài 

tập nghe phần 6B,C,D 

- Digital Workbook      

6C Listening 

* Kỹ năng Nói 

- Digital Workbook 6C 

Speaking                                              

* Kỹ năng Viết 

- Digital workbook 6D 

Writing 

- Write an email about 

how to improve your 

English 
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Bài kiểm tra tiến bộ  Tổng hợp kết quả bài tập trên 

Cambridgeone.org, các dự án, bài tập, 

trước khi kết thúc môn học 01 tuần.  

1-

16 

Tổng  1

9 

2

0 

2

1 

0   

6.2. Phần thực hành  (Không có) 

7. Phương pháp dạy - học: 

- Học phần thiết kế theo mô hình dạy học kết hợp (Blended- learning) trong đó phần tự học của 

sinh viên được giảng viên giao về nhà chuẩn bị trước khi đến lớp và giảng viên hướng dẫn, kiểm 

soát phần này dưới hình thức online trên phần mềm Google classroom, Canvas, Flipgrid, Quizzi… 

- Giảng viên áp dụng nhiều loại hình hoạt động và phương pháp dạy học khác nhau trong giờ 

giảng. 

- Giảng viên giảng dạy theo phương pháp lấy người học làm trung tâm, trọng tâm phát triển năng 

lực giao tiếp vì vậy trong giờ dạy và học tiếng Anh các phương pháp giảng dạy sau luôn được áp 

dụng: 

+ Phương pháp Task-based (phương pháp dạy học dựa trên nhiệm vụ nhỏ) 

+ Học tập qua dự án (Project-based) 

+ Rèn kỹ năng giải quyết vấn đề 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần 

8.1. Nhiệm vụ của sinh viên 

Dự lớp: 

-  Để được dự thi cuối kì sinh viên phải tham dự ít nhất 70% thời gian của môn học, tích cực tham 

gia vào bài giảng. 

Thái độ : 

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của môn học được ghi trong đề cương môn học. 

- Tham dự đầy đủ các bài kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kì. 

- Thực hiện nghiêm túc thời gian biểu, làm việc và nộp bài đúng hạn. 

- Tự giác trong học tập và trung thực trong thi cử. 

Bài tập: 

- Các bài thực hành viết phải được nộp đúng hạn cho giảng viên sau 01 tuần sau khi sinh viên được 

giao bài. 

Khác 

- Xây dựng và phát huy tối đa tinh thần tự học thông qua nghiên cứu, luyện tập các kỹ năng qua 

các nguồn tham khảo.   

- Phát huy tối đa khả năng sáng tạo khi thực hiện các hoạt động trên lớp cũng như ở nhà. 

- Thiết lập được một hệ thống các học liệu liên quan phục vụ cho việc học tập của bản thân đối 

với môn học. 

8.2. Kế hoạch kiểm tra  
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Thời 

điểm 
Nội dung 

Hình 

thức 

Thời 

gian 

Thang 

điểm 

Chuẩn 

đầu ra 
Tỷ trọng  

Kiểm tra – đánh giá thường xuyên, kiểm tra định kỳ 30% 

Bài 1 

 

Bài tập online giảng viên 

giao hàng tuần, các bài dự 

án… 

Nội dung kiến thức từ bài 1-

6 

 

Làm bài 

trực 

tuyến, tại 

nhà. 

Toàn 

bộ 

học 

kỳ 

10 CĐR Từ 1 

đến 16 

15% 

Bài 2 

( Bài 

thi 

chung 

toàn 

trường, 

do nhà 

trường 

tổ 

chức) 

Bài thi gồm các câu hỏi đánh 

giá sự đạt được các chuẩn 

đầu ra học phần số 1 – 9, 

11,16. 

Nội dung bao gồm: 

 Kiến thức ngữ pháp, từ 

vựng và ngữ âm bài 1-3 

 Kỹ năng ngôn ngữ: Nói 

 

Kỹ năng 

Nói 

15 

phút 

10 CĐR 1-

9,11,16 

15% 

Thi hết học phần   70% 

 Bài thi cuối kì gồm các câu 

hỏi đánh giá sự đạt được 

các chuẩn đầu ra học phần 

số 1-16. 

Nội dung bao gồm: 

 Kiến thức ngữ pháp và 

ngữ âm bài 1-6 

 Kỹ năng ngôn ngữ 

Nghe, Đọc, Viết . 

 

Nghe 

Đọc  

Viết 

90 

phút 

10 CĐR 1-16 

Điểm tính trên câu trả 

lời đúng/ Viết đúng 

theo yêu cầu 

 

8.3 Quy đổi chứng chỉ quốc tế sang điểm tổng kết học phần 

- Việc công nhận, miễn học, miễn thi và quy đổi điểm học phần đối với các chứng chỉ ngoại ngữ 

quốc tế và các chứng chỉ trong nước thực hiện theo quy định hiện hành tại Trường Đại học Điện 

lực.  

9. Tiến trình cập nhật đề cương chi tiết học phần 

Lần 1: Nội dung cập nhật ĐCCT lần 1: …. tháng  

…. năm …. 

Người cập nhật ký và ghi rõ họ tên 

Tổ trưởng Bộ môn 

 

Nguyễn Thị Bích Liên 

 

 

                Trưởng khoa 

Hà Nôị, ngày ......   tháng  .....  năm 2022 

             Người biên soaṇ 

 

 

 

 

Hoàng Thị Kim Oanh                                                       Nguyễn Thị Bích Liên 
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Q. HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

PGS. TS Đinh Văn Châu 


